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I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU SỰ LỰA CHỌN
Câu 1. Bản đồ khác với ảnh chụp ở điểm nào?
A. Có tỉ lệ, phương hướng, ký hiệu.		B. Thể hiện màu sắc tự nhiên.
C. Không có độ cao.					D. Phóng đại hình dạng thật.
Câu 2. Kinh tuyến gốc của Trái Đất đi qua:
A. Paris. 		B. Tokyo. 		C. Greenwich. 	D. Bắc Cực.
Câu 3. Thuyết kiến tạo mảng cho rằng:
A. Các mảng vỏ Trái Đất di chuyển tương đối với nhau.
B. Vỏ Trái Đất là khối liền.
C. Các mảng cố định.
D. Núi được tạo do sông bồi.
Câu 4. Nguyên nhân gây ra nội lực là:
A. Áp suất khí quyển.				B. Sức hút Mặt Trời.
C. Năng lượng bên trong Trái Đất.		D. Tác động gió và mưa.
Câu 5. Hiện tượng ngày và đêm luân phiên là do:
A. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời.	B. Góc chiếu sáng thay đổi.	
C. Sự nghiêng trục Trái Đất.			D. Trái Đất tự quay quanh trục.
Câu 6. Ngày 22/6, Mặt Trời lên thiên đỉnh ở:
A. Chí tuyến Nam. 	C. Xích đạo. 	D. Cực Bắc. 	D. Chí tuyến Bắc.
Câu 7. Quá trình đứt gãy thường xảy ra trong điều kiện:
A. Đá cứng, giòn. B. Đá mềm, dẻo. C. Đá magma. D. Đá trầm tích.
Câu 8. Ngoại lực chủ yếu có nguồn gốc từ:
A. Năng lượng Mặt Trời.			B. Năng lượng trong lòng đất.
C. Sự vận động mảng kiến tạo.		D. Gió và mưa.
Câu 9. Tầng đối lưu là tầng:	
A. Không có hiện tượng thời tiết.		B. Nhiệt độ tăng theo độ cao.
C. Chứa hơi nước, mây, mưa.		D. Nằm trên tầng bình lưu.
Câu 10. Biên độ nhiệt càng lớn khi:	
A. Ở gần xích đạo.				B. Khoảng cách đến biển càng xa.	
C. Ở vùng có rừng nhiều.			D. Ở gần đại dương.
Câu 11. Nhiệt độ không khí trung bình năm giảm dần:			
A. Từ cực về xích đạo.		B. Từ chí tuyến về xích đạo.		
C. Từ xích đạo về cực.		D. Từ Tây sang Đông.
Câu 12. Mặt Trời mọc trước tại:
A. 60°Đ so với 90°Đ.			B. 90°Đ so với 60°Đ.
C. 0° so với 30°T.				D. 45°T so với 0°.
Câu 13. Bản đồ là gì?
A. Hình vẽ thể hiện một phần hoặc toàn bộ bề mặt Trái Đất lên mặt phẳng theo một tỉ lệ nhất định.
B. Ảnh chụp bề mặt Trái Đất.
C. Bản ghi chú về địa hình.
D. Sơ đồ phân bố khí hậu.
Câu 14. Tỉ lệ bản đồ 1:100.000 cho biết 1 cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu km ngoài thực tế
A. 1 cm trên bản đồ ứng với 100 m ngoài thực tế.
B. 1 cm trên bản đồ ứng ới 1 km ngoài thực tế.
C. 1 cm trên bản đồ ứng với 10 km ngoài thực tế.
D. 1 cm trên bản đồ ứng với 100 km ngoài thực tế.
Câu 15. Thuyết kiến tạo mảng cho rằng:
A. Trái Đất là một khối liền.
B. Vỏ Trái Đất chia thành nhiều mảng di chuyển tương đối với nhau.
C. Các mảng không chuyển động.
D. Núi hình thành do sông bồi đắp.
Câu 16. Hệ quả của chuyển động tự quay quanh trục là:
A. Có các mùa trong năm.	B. Có hiện tượng Mặt Trời thiên đỉnh.		
C. Có gió mùa.		D. Có ngày đêm luân phiên
Câu 17. Ngày 21/3 và 23/9 có đặc điểm:
A. Mặt Trời thiên đỉnh ở chí tuyến Bắc.
B. Hai bán cầu có ngày và đêm dài bằng nhau.
C. Ban ngày dài hơn ở Bắc bán cầu.
D. Ban đêm dài hơn ở Nam bán cầu.
Câu 18. Nội lực của Trái Đất có nguồn gốc từ:
A. Tác động của con người.			B. Bức xạ từ không gian.
C. Năng lượng bên trong Trái Đất.		D. Năng lượng Mặt Trời.
Câu 19. Uốn nếp thường hình thành trong điều kiện:
A. Đá cứng, giòn.	B. Đá mềm, dẻo.	C. Đá magma.	D. Đá trầm tích.
Câu 20. Ngoại lực có xu hướng:
A. Làm vỏ Trái Đất dày lên.		B. San bằng địa hình.   
C. Nâng cao địa hình.			D. Gây động đất.
Câu 21. Tầng khí quyển chứa mây, mưa chủ yếu là:
A. Tầng bình lưu.	B. Tầng trung lưu.   	     C. Tầng đối lưu.	D. Tầng nhiệt.
Câu 22. Nhiệt độ giảm theo độ cao do:
A. Không khí càng loãng, hấp thụ ít nhiệt.		B. Áp suất tăng dần.
C. Mặt đất lạnh.						D. Bức xạ yếu.
Câu 23. Biên độ nhiệt là:
A. Chênh lệch giữa nhiệt độ cao nhất và thấp nhất.	B. Nhiệt độ trung bình tháng.
C. Sự thay đổi của khí áp.					D. Lượng mưa trung bình.
Câu 24. Vĩ tuyến gốc của Trái Đất là:		
A 23°27’B.			B. 0°.			C. 90°B.		D. 66°33’N.
Câu 25: Tỉ lệ bản đồ 1:5.000.000 nghĩa là:
A. 1 cm bản đồ = 50 km thực tế			B. 1 cm bản đồ = 5 km thực tế
C. 1 cm bản đồ = 500 km thực tế			D. 1 cm bản đồ = 25 km thực tế
Câu 26: Nội lực có xu hướng:
A. Nâng cao địa hình				B. San bằng địa hình
C. Gây xói mòn mạnh				D. Tạo mây và mưa
Câu 27: Góc chiếu sáng càng lớn thì:
A. Nhiệt độ càng thấp				B. Áp suất càng thấp
C. Nhiệt độ càng cao				D. Độ ẩm càng lớn
Câu 28: Tầng đối lưu có đặc điểm:
A. Nằm trên tầng bình lưu				B. Nhiệt độ tăng theo độ cao
C. Không chứa hơi nước				D. Xảy ra hầu hết hiện tượng thời tiết
Câu 29: Vào ngày 22/12, bán cầu nhận nhiều nhiệt hơn là:
A. Bán cầu Bắc					B. Bán cầu Nam	
C. Cả hai như nhau					D. Không xác định được
Câu 30: Địa điểm có nhiệt độ ổn định quanh năm thường nằm:
A. Gần xích đạo					B. Xa biển
C. Ở vùng ôn đới					D. Ở vùng núi cao
Câu 31: Hiện tượng núi lửa thuộc về:
A. Ngoại lực					B. Nội lực
C. Tác động con người				D. Gió mùa
Câu 32: Khi tăng độ cao 100m, nhiệt độ trung bình giảm khoảng:
A. 0,6°C						B. 1°C
C. 0,1°C						D. 2°C
Câu 33: Ở vùng ven biển, biên độ nhiệt nhỏ vì:
A. Do rừng nhiều					B. Núi chắn gió
C. Do độ ẩm cao					D. Biển điều hoà nhiệt
Câu 34: Phía Đông luôn có giờ địa phương:
A. Muộn hơn phía Tây			B. Bằng nhau
C.Sớm hơn phía Tây				D. Không kết luận được
Câu 35: Hệ quả quan trọng của chuyển động Trái Đất quanh Mặt Trời là:
A. Có ngày đêm					B. Có các mùa
C. Có thủy triều					D. Có gió thổi
Câu 36: Vào ngày xuân phân, Mặt Trời chiếu vuông góc tại:
A. Cực Bắc						B. Chí tuyến Bắc
C. Chí tuyến Nam					D. Xích đạo
Câu 37: Độ cao làm nhiệt độ thay đổi vì:
A. Không khí loãng hấp thụ nhiệt kém		B. Gió mạnh hơn
C. Độ ẩm giảm					D. Gần mây
Câu 38: Dạng địa hình chủ yếu do nội lực:
A. Đồng bằng					B. Núi trẻ
C. Bãi bồi						D. Đụn cát
Câu 39: Địa hình do ngoại lực tạo nên:
A. Đồng bằng phù sa				B. Núi kiến tạo
C. Nếp lồi						D. Nếp lõm
Câu 40: Bản đồ tỉ lệ càng lớn thì:
A. Màu sắc tự nhiên hơn				B. Thể hiện vùng càng rộng
C. Mức độ chi tiết càng cao				D. Độ chính xác giảm
Câu 41: Nếu địa điểm A ở 30°Đ và B ở 75°Đ, thì B:
A. Muộn hơn A					B. Sớm hơn A
C. Bằng nhau						D. Không xác định
Câu 42: Nội lực và ngoại lực khác nhau ở:
A. Thời gian hoạt động			B. Đối tượng tác động
C. Nguồn gốc năng lượng			D. Phạm vi tác động
Câu 43: Ngày và đêm dài bằng nhau khi:
A. Xuân phân và thu phân			B. Đông chí
C. Hạ chí					D. Mặt Trời tại chí tuyến Bắc
Câu 44: Khi càng ra xa xích đạo:
A. Không thay đổi				B. Nhiệt độ tăng
C. Biên độ nhiệt giảm			D. Nhiệt độ trung bình năm giảm	
PHẦN II — ĐÚNG / SAI (Câu 41 → 46)
(mỗi câu gồm 4 ý a–d, đánh dấu Đúng hoặc Sai)
Câu 41.
a) Bản đồ luôn thể hiện chính xác tuyệt đối các yếu tố trên Trái Đất.
b) Trái Đất có hai chuyển động chính: tự quay và chuyển động quanh Mặt Trời.
c) Ngoại lực sinh ra từ nội năng của Trái Đất.
d) Nhiệt độ giảm dần theo độ cao.
Câu 42.
a) Kinh tuyến vuông góc với vĩ tuyến.
b) Chí tuyến Bắc nằm ở 23°27’B.
c) Hệ quả chuyển động quanh Mặt Trời là hiện tượng ngày đêm.
d) Vào 22/6, bán cầu Nam nhận được nhiều nhiệt nhất.
Câu 43.
a) Uốn nếp tạo núi thường xảy ra ở nơi đá mềm.
b) Ngoại lực chủ yếu do năng lượng Mặt Trời gây ra.
c) Tầng đối lưu là nơi xảy ra hầu hết hiện tượng thời tiết.
d) Biên độ nhiệt càng nhỏ ở vùng gần xích đạo.
Câu 44.
a) Trái Đất có dạng hình cầu hơi dẹt ở hai cực.
b) Đường Xích đạo có độ dài lớn nhất.
c) Nội lực luôn làm cho địa hình cao lên.
d) Núi lửa là biểu hiện của ngoại lực.
Câu 45.
a) Ngày 22/6, Bắc bán cầu ngả về phía Mặt Trời.
b) Khi lên cao 2000 m, nhiệt độ trung bình giảm khoảng 12°C.
c) Năng lượng Mặt Trời là nguồn gốc chính của ngoại lực.
d) Đứt gãy xảy ra trong điều kiện đá mềm, dẻo.
Câu 46.
a) Góc chiếu sáng càng nhỏ, nhiệt độ càng giảm.
b) Biển có tác dụng điều hòa nhiệt độ.
c) Chênh lệch kinh độ càng lớn thì chênh lệch giờ địa phương càng lớn.
d) Ngày 21/3 Mặt Trời thiên đỉnh tại chí tuyến Bắc.
PHẦN III — CÂU TRẢ LỜI NGẮN / TÍNH TOÁN (Câu 47 → 56)
Câu 47: Trên bản đồ tỉ lệ 1:2.000.000, đoạn thẳng dài 3,5 cm. Tính khoảng cách thật (km).
Câu 48: Kinh độ hai địa điểm 90°Đ và 105°Đ. Tính chênh lệch giờ địa phương.
Câu 49: Ở độ cao 2000 m, nhiệt độ giảm 0,6°C/100 m. Nhiệt độ đồng bằng = 30°C. Hỏi nhiệt độ vùng núi.
Câu 50: Nhiệt độ cao nhất 35°C, thấp nhất 20°C. Tính biên độ nhiệt năm.
Câu 51: Trên bản đồ 1:5.000.000, AB = 4 cm. Tính khoảng cách thực tế (km).
Câu 52: Ở độ cao 1500 m, với hệ số giảm 0,6°C/100 m, đồng bằng 30°C. Tính nhiệt độ vùng núi.
Câu 53: Nhiệt độ cao nhất 38°C, thấp nhất 24°C. Tính biên độ nhiệt.
Câu 54:  Hai điểm cách nhau 5 cm trên bản đồ tỉ lệ 1:1.000.000. Tính khoảng cách thực.
Câu 55. Khi ở thành phố Luân Đôn (múi giờ số 0) đang là 6 giờ thì cùng lúc đó ở thành phố Bắc Kinh (múi giờ số 8) đang là mấy giờ?
Câu 56. Một máy bay xuất phát từ Hà Nội (múi giờ số 7) lúc 5 giờ và hạ cánh xuống Ma-ni-la (múi giờ số 8) sau 3 giờ bay. Cho biết lúc máy bay hạ cánh thì ở Ma-ni-la là mấy giờ?
Câu 57. Khi ở thành phố Luân Đôn (múi giờ số 0) đang là 6 giờ thì cùng lúc đó ở thành phố Tô-Ky-Ô (múi giờ số 9) đang là mấy giờ?
Câu 58. Một máy bay xuất phát từ Hà Nội (múi giờ số 7) lúc 5 giờ và hạ cánh xuống Can-bê-ra (múi giờ số 9) sau 10 giờ bay. Cho biết lúc máy bay hạ cánh thì ở Can-bê-ra là mấy giờ?  
 PHẦN IV — TỰ LUẬN 
Câu 57: Trình bày hệ quả chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời..
Câu 58: Trình bày đặc điểm chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất.
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